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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG  10 NĂM 2023 (GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 116 /2018/TT-BTC ngày 28/11 /2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá 

thị trường) 

Kèm theo văn bản số         /SGDĐT-KHTC ngày    tháng 10  năm 2023 

I. Mức thu học phí  theo hình thức học trực tiếp 

 

STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

VIII 01 DỊCH VỤ GIÁO DỤC 

90 08.0003 

Dịch vụ giáo dục 

trường trung học 

phổ thông công 

lập  

 Ghi rõ tên trường 
Đồng/

tháng 

Giá dịch 

vụ giáo 

dục 

     

Nghị quyết 

số 

10/2023/NQ-

HĐND ngày 

24/8/2023 

của HĐND 

tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

  Học phí công lập 
Trường Chuyên Lê Quý 

Đôn  
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Vũng 

Tàu 

 
 300.000 300.000     



2 

 

 

STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

  Học phí công lập 
Trường THPT Đinh 

Tiên Hoàng 

 
 300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 

 
 300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Châu 

Thành 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT  Ng. Bỉnh 

Khiêm 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập Trường THPT Bà Rịa   300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
  200.000 200.000     

  Học phí công lập Trường THPT Phú Mỹ   300.000 300.000     

  Học phí công lập Trường THPT Hắc Dịch   300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Long 

Hải-PT 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần Văn 

Quan 
  300.000 300.000     
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STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần 

Quang Khải 
  200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Dương 

Bạch Mai 
  200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Võ Thị 

Sáu 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Minh 

Đạm  
  200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Ngô 

Quyền 
  200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Du 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập Trường THPT Trần Phú   200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường Phổ thông 

DTNT tỉnh 
        

   - Trung học cơ sở   100.000 100.000     

   
- Trung học phổ 

thông 
  200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Cừ 
  200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT  Nguyễn 

Trãi 
  300.000 300.000     
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STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

  Học phí công lập 
Trường THPT Bưng 

Riềng 
  200.000 200.000     

  Học phí côđg lập 
Trường THPT Xuyên 

Mộc 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập Trường THPT Hòa Bình   200.000 200.000     

  Học phí công lập Trường THPT Hòa Hội   200.000 200.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT  Phước 

Bửu 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập Trung tâm GDTX -HN 

Vũng Tàu 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập Trung tâm GDTXtỉnh 

BR-VT 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập Trung tâm GDTX Phú 

Mỹ  
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trung tâm GDTX Long 

– Đất Đỏ Điền 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trung tâm GDTX-DN-

GTVL Châu Đức 
  300.000 300.000     

  Học phí công lập 
Trung tâm GDTX-DN-

GTVL Xuyên Mộc 
  300.000 300.000     
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II. Mức thu học phí  theo hình thức học trực tuyến (học online) 

STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

VIII 01 DỊCH VỤ GIÁO DỤC 

90 08.0003 

Dịch vụ giáo dục 

trường trung học 

phổ thông công 

lập  

 Ghi rõ tên trường 
Đồng/

tháng 

Giá dịch 

vụ giáo 

dục 

     

Nghị quyết 

số 

10/2023/NQ-

HĐND ngày 

24/8/2023 

của HĐND 

tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

  Học phí công lập 
Trường Chuyên Lê Quý 

Đôn  
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Vũng 

Tàu 

 
 210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Đinh 

Tiên Hoàng 

 
 210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 

 
 210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Châu 

Thành 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT  Ng. Bỉnh 

Khiêm 
  210.000 210.000     
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STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

  Học phí công lập Trường THPT Bà Rịa   210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập Trường THPT Phú Mỹ   210.000 210.000     

  Học phí công lập Trường THPT Hắc Dịch   210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Long 

Hải-PT 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần Văn 

Quan 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Trần 

Quang Khải 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Dương 

Bạch Mai 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Võ Thị 

Sáu 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Minh 

Đạm  
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Ngô 

Quyền 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Du 
  210.000 210.000     
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STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

  Học phí công lập Trường THPT Trần Phú   140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường Phổ thông 

DTNT tỉnh 
        

   - Trung học cơ sở   70.000 70.000     

   
- Trung học phổ 

thông 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Cừ 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT  Nguyễn 

Trãi 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Bưng 

Riềng 
  140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT Xuyên 

Mộc 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập Trường THPT Hòa Bình   140.000 140.000     

  Học phí công lập Trường THPT Hòa Hội   140.000 140.000     

  Học phí công lập 
Trường THPT  Phước 

Bửu 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập Trung tâm GDTX -HN 

Vũng Tàu 
  210.000 210.000     
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STT 

Mã hàng 

hóa 

 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn 

vị tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) (%) 

Nguồn 

thông tin 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12) 

  Học phí công lập Trung tâm GDTXtỉnh 

BR-VT 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập Trung tâm GDTX Phú 

Mỹ  
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trung tâm GDTX Long 

– Đất Đỏ Điền 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trung tâm GDTX-DN-

GTVL Châu Đức 
  210.000 210.000     

  Học phí công lập 
Trung tâm GDTX-DN-

GTVL Xuyên Mộc 
  210.000 210.000     
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